
I. Thuế nhập khẩu

 Mục đích và tác dụng của thuế
1. Tạo nguồn thu cho NSNN

2. Hướng dẫn tiêu dùng trong nước

3. Là công cụ điều tiết mối quan hệ đối ngoại
của một quốc gia

4. Bảo hộ sản xuất nội địa



1. Tạo nguồn thu cho NSNN

 Ngân sách NN và Thu Ngân sách nhà nước?
(Xem Luật Ngân sách NN 2002)

 Biểu diễn đóng góp của Thuế vào ngân sách
nhà nước trên sơ đồ Thuế

 Đường cong Laffer

 Cơ cấu thuế XNK trong tổng thu Ngân sách



1. Tạo nguồn thu cho NSNN

Thu thuế XNK trong Tổng NSNN 2001-2004
(Đơn vị tính:Tỷ Đ-% - Nguồn: website BTC)
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2. Hướng dẫn tiêu dùng trong nước

 Trên sơ đồ thuế là việc tăng giá, giảm tiêu dùng



2. Hướng dẫn tiêu dùng trong nước

 Sơ đồ Lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng
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3. Điều tiết quan hệ đối ngoại

 Góp phần thực hiện chính sách mặt hàng, thị
trường…

 Là công cụ để đàm phán: cắt giảm thuế quan,
ràng buộc thuế quan, thuế quan hóa các biện
pháp phi thuế…



4. Bảo hộ SX nội địa

 Sơ đồ Lợi ích và chi phí của Thuế (Sơ đồ
Thuế)

 Tỷ suất bảo hộ danh nghĩa
 Tỷ suất bảo hộ hiệu quả thực



Sơ đồ lợi ích và chi phí của Thuế

∆CS=

-
(a+b+c+d
)

∆PS=+a

∆G=+c

----------------
-

Deadweight=?

- b?

- d?

NK

q1 q2q4q3 Q

P D S

pw

pt

a b c d



Tỷ suất bảo hộ danh nghĩa - NPR

 Hai loại tỷ suất bảo hộ danh nghĩa:

 Tỷ suất bảo hộ danh nghĩa thuế quan

 Tỷ suất bảo hộ danh nghĩa thực



Tỷ suất bảo hộ danh nghĩa thuế quan
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Tỷ suất bảo hộ danh nghĩa thuế quan

 Thuế theo giá:

 Thuế theo lượng?

 Khi có bảng giá tính thuế:
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Tỷ suất bảo hộ danh nghĩa thực

 Công thức

 Chú ý: P’ ở đây là giá bán thực tế
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Tỷ suất bảo hộ hiệu quả thực - EPR

 EPR đo lường mức độ bảo hộ đối với nhà SX
nội địa khi đánh thuế NK lên cả đầu vào và
thành phẩm.

 Công thức:
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EPR của một số ngành của Việt Nam

Nguồn: Le Thanh Ha and Bui Trinh, 2004



Bài tập:

 Xe Dream II:

- 6/1994: thuế NK CBU là 50% và CKD là 35%. (QĐ
280/TTg ngày 20/5/1994).

- 12/1994, điều chỉnh lên tương ứng là 60% và 58%.
(QĐ 1138/BTC ngày 17/11/1994).

Giá tính thuế tối thiểu của CBU là 1.600USD/c và
CKD là 1.450USD/bộ.

Tính EPR đối với xe Dream II tại 2 thời
điểm trên?



II.Các biện pháp quản lý NK phi thuế

1. Khái niệm NTM/NTB

2. Ưu điểm và nhược điểm của NTM

3. Các loại NTM



1. Khái niệm NTM/NTB

 NTM là các biện pháp ngoài thuế quan liên
quan hoặc ảnh hưởng đến sự luân chuyển
hàng hóa giữa các nước

 NTB là các NTM mang tính cản trở với
thương mại mà không dựa trên cơ sở pháp lý,
khoa học hoặc bình đẳng (WTO)



2. Ưu điểm và nhược điểm

 Ưu điểm
 Phong phú về hình thức
 Đáp ứng nhiều mục tiêu
 Nhiều NTM chưa bị ràng buộc cam kết cắt

giảm, loại bỏ
 Nhược điểm

 Không rõ ràng và khó dự đoán
 Khó khăn, tốn kém trong quản lý nhưng không

tăng thu ngân sách
 Gây bất bình đẳng, thậm chí độc quyền ở một

số DN
 Làm cho tín hiệu thị trường kém trung thực



3. Các loại NTM

 Nhóm 1: Các biện pháp hạn chế định lượng (3)
 Nhóm 2: Các biện pháp tương đương thuế quan (4)
 Nhóm 3: Quyền kinh doanh của các DN (2)
 Nhóm 4: Các biện pháp kỹ thuật (3)
 Nhóm 5: Các biện pháp ĐT liên quan đến TM (3)
 Nhóm 6: Các biện pháp liên quan đến DV (3)
 Nhóm 7: Các biện pháp quản lý hành chính (5)
 Nhóm 8: Các biện pháp bảo vệ TM tạm thời (2)



3.1. Các biện pháp hạn chế định lượng

 Những quy định của các nước về số lượng
hay giá trị hàng hóa được xuất đi hay nhập
về từ một thị trường nào đó.

 3 biện pháp chính: Cấm nhập khẩu, hạn
ngạch nhập khẩu và giấy phép nhập khẩu.



3.1.1. Cấm nhập khẩu

 Khái niệm: Cấm nhập khẩu là biện pháp hạn chế định
lượng mà theo đó một loại hàng hóa được quy định tuyệt
đối không được phép đưa vào thị trường nội địa để lưu
thông tiêu dùng.

 Mục đích:
 Bảo đảm an ninh quốc gia
 Bảo vệ đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục
 Bảo vệ sức khỏe con người, động thực vật
 Đảm bảo cân bằng cán cân thanh toán quốc tế
 Việt Nam: Bảo hộ sản xuất trong nước



3.1.1. Cấm nhập khẩu

 Quan điểm của WTO:

 Không cho phép sử dụng

 Ngoại lệ:



3.1.1. Cấm nhập khẩu

 Quy định của Việt Nam
 Trước đây hàng cấm nhập khẩu được chính phủ

công bố hàng năm, có giá trị cho năm đó hoặc
cho một số năm. Đến năm 2001, Quyết định
46/2000/QĐ-TTg quy định Danh mục hàng cấm
xuất, cấm nhập khẩu cho cả giai đoạn 2001 –
2005

 Nghị định 12/2006/NĐ-CP quy định chi tiết về
hàng hóa cấm xuất khẩu, nhập khẩu cho cả giai
đoạn dài nhằm đáp ứng với nhu cầu hội nhập
kinh tế quốc tế.



3.1.2. Hạn ngạch nhập khẩu

 Khái niệm:Hạn ngạch nhập khẩu là quy định của nhà nước về
số lượng hay giá trị hàng hóa được nhập khẩu từ một thị trường
hay nhập khẩu nói chung, trong một khoảng thời gian nhất định,
thường là 1 năm

 Phân loại:

 Hạn ngạch có quy định thị trường: ví dụ hàng
hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, Mỹ,…

 Hạn ngạch không quy định thị trường: Hàng
hóa từ nước nào cũng phải chịu hạn ngạch



3.1.2. Hạn ngạch nhập khẩu

 Mục đích

 Giống phần Cấm nhập khẩu

 Bảo hộ SX trong nước

 Sử dụng có hiệu quả quỹ ngoại tệ (USD,
CNY, JPY, AUD, SGD,…) – Vì sao?

 Thực hiện các cam kết với nước ngoài



3.1.2. Hạn ngạch nhập khẩu
 Sơ đồ hạn ngạch
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3.1.2. Hạn ngạch nhập khẩu
 Sơ đồ hạn ngạch và thuế
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3.1.2. Hạn ngạch nhập khẩu

 Quan điểm của WTO

 Điều 11 GATT 1994: Các nước không
được sử dụng

 Ngoại lệ:



3.1.2. Hạn ngạch nhập khẩu

 Quy định của Việt Nam:

 Những năm trước Việt Nam sử dụng biện
pháp này khá phổ biến

 Chỉ còn hạn ngạch xuất khẩu theo quy
định của nước ngoài và hạn ngạch thuế
quan



3.1.3. Giấy phép nhập khẩu

 Khái niệm: Giấy phép nhập khẩu là một biện
pháp quản lý định lượng nhưng không quy định số
lượng hay giá trị cụ thể mà chỉ yêu cầu khi nhập
khẩu phải xuất trình cơ quan hải quan kiểm tra
giấy phép nhập khẩu

 Phân loại:
 Giấy phép tự động: là một văn bản cho phép thực hiện

ngay lập tức không có điều kiện gì đối với người làm
đơn xin giấy phép – tối đa là sau 10 ngày làm việc

 Giấy phép không tự động: quy định quản lý theo hạn
ngạch hay theo các biện pháp khác – trong vòng 30
ngày/60 ngày



3.1.3. Giấy phép nhập khẩu

 Mục đích
 Quản lý lượng hàng hóa xuất – nhập phục

vụ thống kế
 Chống các hiện tượng gian lận thương

mại, buôn lậu

 Góp phần bảo vệ thị trường, SX nội địa
 Thực hiện cam kết với nước ngoài



3.1.3. Giấy phép nhập khẩu

 Quan điểm của WTO: Hiệp định ILP:

 Quy định với cơ quan cấp giấy: Các thủ tục

 Không phiền toái hơn mức cần thiết để QL chế độ
cấp phép

 Minh bạch, rõ ràng, khả đoán

 Bảo vệ nhà NK và nhà cung cấp khỏi chậm trễ
không cần thiết do những quyết định độc đoán

 Quy định với các nước thành viên: Công bố
 Tư cách cá nhân công ty tổ chức làm đơn
 Cơ quan quản lý chịu trách nhiệm cấp

 Các sản phẩm cần có giấy phép



3.1.3. Giấy phép nhập khẩu
 Quan điểm của WTO (tiếp)

 Các quy định thêm:
 Đơn xin cấp và thủ tục càng đơn giản càng tốt
 Đơn xin sẽ không bị từ chối vì lỗi nhỏ của chứng từ

mà không làm thay đổi nội dung DL cơ bản
 Phạt áp dụng với lỗi trên không nên quá khắt khe

mà chỉ nên cảnh báo
 Hàng NK đã cấp phép không bị từ chối do những

biến số nhỏ về giá trị, số/trọng lượng so với giấy
phép nếu phù hợp tập quán hoặc do phát sinh từ quá
trình vận chuyển, xếp hàng rời



3.1.3. Giấy phép nhập khẩu

 Quy định của Việt Nam:
 Quyết định 46/2001/QĐ-TTg trong đó có

quy định về các mặt hàng xuất nhập khẩu
quản lý bằng giấy phép

 Quyết định 41/2005/QĐ-TTg Quy chế về
cấp phép nhập khẩu hàng hóa. Quy chế
này phù hợp với hiệp định ILP

 Nghị định 12/2006/NĐ-CP có danh mục
hàng hóa XNK chịu sự quản lý của Bộ
Thương mại và Bộ chuyên ngành



3.2. Các biện pháp tương đương thuế quan

 Là các biện pháp làm tăng giá hàng nhập
khẩu theo cách tương tự thuế quan

 4 biện pháp:

 Xác định trị giá hải quan

 Định giá

 Biến phí

 Phụ thu



3.2.1. Xác định trị giá hải quan

 Khái niệm: Trị giá hải quan là trị giá của hàng hóa
XNK được xác định theo mục đích quản lý hải quan, là
một trong những căn cứ cơ bản để tính thuế hải quan và
các thuế khác.

 Mục đích: Bảo đảm giá trị hàng hóa nhập khẩu được
xác định một cách khách quan, công bằng, phát huy tác
động tích cực tới các ràng buộc thuế



3.2.1. Xác định trị giá hải quan

 Quan điểm của WTO
6 phương pháp xác định trị giá hải quan:

 Trị giá giao dịch

 Trị giá giao dịch của hàng giống hệt

 Trị giá giao dịch của hàng tương tự
 Trị giá khấu trừ/ Suy diễn

 Trị giá tính toán

 Phương pháp dự phòng



3.2.1. Xác định trị giá hải quan

 Quy định của Việt Nam:
 Thông tư 113/2005/TT-BTC hướng dẫn

thi hành Luật Thuế XNK 2005

 Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày
16/03/2007 quy định về việc xác định trị
giá hải quan đối với hàng xuất khẩu, nhập
khẩu



3.2.2-4 Định giá, Biến phí, Phụ thu

 Định giá: Giá trần và Giá sàn

 Biến phí: Giá nội địa – Giá nhập khẩu

 Phụ thu:

 Khái niệm: Là các khoản thu thêm ngoài thuế
 Mục đích: Bảo hộ - Thu Ngân sách – Bình ổn giá

 Quan điểm WTO: Chỉ được giới hạn ở mức tương ứng
chi phí dịch vụ bỏ ra và ko được để bảo hộ hay Thu
ngân sách.

 Quy định Việt Nam: Trước đây: sắt thép, phân bón,
nhựa… nhưng từ 2000 đã bãi bỏ



3.3. Quyền kinh doanh của các DN

3.3.1.Doanh nghiệp TM nhà nước:
 Khái niệm:

- Là các doanh nghiệp được ban hành các
đặc quyền thương mại dù cho chúng thuộc
sở hữu nhà nước hay sở hữu tư nhân.
- Là các doanh nghiệp chính phủ hay phi
chính phủ có một số đặc quyền, đặc lợi
nhất định theo quy định của luật pháp
trong nước trong việc mua bán, trao đổi
hàng hóa liên quan tới xuất nhập khẩu.



3.3.1. Doanh nghiệp TM nhà nước

 Mục đích:
 Đầu mối tiến hành các hoạt động XNK
 Phân phối một số hàng NK quan trọng (xăng

dầu, xi măng, giấy, phân bón, rượu)
 Kiểm soát SX, ch/biến và ph/phối SP nội địa

 Quan điểm WTO: Thỏa thuận về giải thích điều 17
GATT 1994 quy định nghĩa vụ của DNTMNN
 Kinh doanh chỉ căn cứ vào tính toán TMại
 Minh bạch: CP cung cấp thông tin cho Hội

đồng TM hàng hóa WTO thông tin về Dsách
DNTMNN, SPKD và thông tin làm căn cứ đánh
giá phương thức kinh doanh



3.3.2. Quyền kinh doanh NK

 Khái niệm: là quyền dành cho một số doanh
nghiệp nhất định được tiến hành hoạt động
nhập khẩu đối với một/một số/tất cả mặt
hàng trên một thị trường nhất định trong một
thời gian nhất định hoặc một số lĩnh vực nhất
định.

 Mục đích: Hạn chế XNK, hoặc bình ổn giá
và khối lượng



3.3.2. Quyền kinh doanh NK

 Quan điểm của WTO: Trái với nguyên tắc của
WTO về tính công khai, minh bạch và bình đẳng

 Quy định của Việt Nam:
 Nghị định 33/CP 19-04-94: Thành lập đúng PL,

cam kết tuân thủ PL, hoạt động chuyên doanh
XNK theo đúng ngành đăng ký, có vốn lưu
động 200.000$ và đội ngũ cán bộ am hiểu KD
XNK (nhân sự)

 Nghị định 57/1998/NĐ-CP: bỏ vốn và nhân sự
 Nghị định 12/2006/NĐ-CP: bỏ ngành nghề



3.4. Các biện pháp kỹ thuật

 Rào cản kỹ thuật trong thương mại
(Technical Barrier to Trade - TBT)

 Các biện pháp kiểm dịch động thực vật
(Sanitary and Phytosanitary Measures – SPS)



3.4.1. Rào cản kỹ thuật trong thương mại

 Rào cản kỹ thuật trong thương mại là một
biện pháp phi thuế quan hình thành do có sự
khác biệt về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
hay quy trình đánh giá sự phù hợp giữa các
quốc gia đối với các đối tượng trong quy
trình thương mại và gây cản trở tới thương
mại mà không dựa trên cơ sở pháp lý, khoa
học hoặc bình đẳng



3.4.1. Rào cản kỹ thuật trong thương mại

 Biện pháp kỹ thuật trong thương mại là một
biện pháp phi thuế quan được xây dựng dựa
trên các quy định của một quốc gia về tiêu
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hay quy trình
đánh giá sự phù hợp đối với các đối tượng
trong quy trình thương mại và có liên quan
hoặc ảnh hưởng tới luồng thương mại.



3.4.1. Rào cản kỹ thuật trong thương mại

 Hiệp định TBT điều chỉnh:
 Quy chuẩn kỹ thuật (Technical Regulations):

các tiêu chuẩn mà việc tuân thủ là bắt buộc
 Tiêu chuẩn kỹ thuật (Technical Standards): các

tiêu chuẩn không bắt buộc tuân thủ
 Thủ tục/Quy trình đánh giá sự phù hợp: bất kỳ

một thủ tục nào được áp dụng gián tiếp để xác
định rằng các yêu cầu liên quan trong các quy
định kỹ thuật hay tiêu chuẩn được thực hiện hay
không

Lưu ý: Trong nhiều trường hợp từ tiêu chuẩn kỹ
thuật bao hàm cả quy chuẩn kỹ thuật



3.4.1. Rào cản kỹ thuật trong thương mại

Một số nhóm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phổ biến:
 Chỉ tiêu, thông số về vận hành, hoạt động của máy móc,

thiết bị, công nghệ, phương tiện vận tải…
 Quy định về nhãn mác, bao bì đóng gói.
 TC về quy trình chế biến, thẩm mỹ, kích cỡ hàng hoá
 TC về hàm lượng chất trong sản phẩm
 TC về chất lượng hàng hoá
 TC về bảo vệ môi trường sinh thái
 TC về điều kiện lao động
 TC khác:



3.4.1. Rào cản kỹ thuật trong thương mại

 Mục đích của tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật:
 Tạo thuận lợi cho thương mại

 Người tiêu dùng: Dễ dàng lựa chọn SP phù hợp
 Người sản xuất: SX quy mô lớn, bán thành phẩm…

giảm giá thành và tăng cường hiệu quả SX
 Người bán: dễ hiểu khi đàm phán, giảm bớt tranh

chấp về quy cách và chất lượng hàng hóa
 Những yêu cầu an ninh quốc gia
 Đặt ra tiêu chuẩn để bảo vệ sức khỏe và an toàn của

dân chúng & môi trường
 Ngăn chặn các hành vi không trung thực
 Bảo hộ sản xuất



3.4.1. Rào cản kỹ thuật trong thương mại

 Quan điểm của WTO: Các tiêu chuẩn, quy chuẩn
kỹ thuật phải được áp dụng sao cho:

 Không ph/biệt đối xử giữa các SPNK theo xuất
xứ (MFN)

 Không dành cho các SP NK kém ưu đãi hơn các
SP SX trong nước (NT)

 Dựa trên thông tin kỹ thuật và khoa học

 Không được quy định hay áp dụng theo cách
thức mà gây ra “những trở ngại không cần thiết
đối với TMQT”



3.4.1. Rào cản kỹ thuật trong thương mại

 Quan điểm của WTO: “Quy tắc thực hành
đúng trong việc xây dựng, thông qua và áp
dụng các tiêu chuẩn” yêu cầu các nước:

 Sử dụng tiêu chuẩn quốc tế làm nền tảng
cho tiêu chuẩn quốc gia

 Tham gia đầy đủ trong phạm vi nguồn lực
của mình vào việc chuẩn bị các tiêu
chuẩn quốc tế cho các SP mà họ dự định
sử dụng tiêu chuẩn quốc gia



3.4.1. Rào cản kỹ thuật trong thương mại

 Quy định của Việt Nam:
 1990: Pháp lệnh về tiêu chuẩn hàng hóa
 Nghị định 179/2006/NĐ-CP quy định Hệ

thống tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm,
hàng hóa của Việt Nam bao gồm: TCVN,
Tiêu chuẩn ngành và tiêu chuẩn cơ sở.

 Hệ thống TCVN áp dụng với khoảng
5.600 tiêu chuẩn quốc gia tuy nhiên mới
khoảng 150 tiêu chuẩn bắt buộc phải áp
dụng



3.4.1. Rào cản kỹ thuật trong thương mại

 Quy định của Việt Nam:

 Nhiều tiêu chuẩn Việt Nam lạc hậu so với
thế giới (mới 35% hài hòa với quốc tế và
khu vực)

 Thông thường 5-6 năm các tiêu chuẩn
được rà soát lại một lần và sửa đổi, nhưng
VN có những tiêu chuẩn tồn tại trên 20
năm



3.4.2.Các biện pháp kiểm dịch động thực vật SPS

 Khái niệm: SPS là các biện pháp được áp dụng để
bảo vệ
 Cuộc sống của con người hoặc vật nuôi  khỏi

các rủi ro do lương thực gây ra do việc sử dụng
chất phụ gia, chất gây ô nhiễm, độc tố hoặc các
tổ chức gây bệnh (và do đó đảm bảo an toàn
thực phẩm)

 Sức khỏe của con người khỏi các bệnh lây
nhiễm từ vật nuôi hoặc cây trồng

 Vật nuôi và cây trông khỏi các loại sâu và dịch
bệnh



3.4.2.Các biện pháp kiểm dịch động thực vật SPS

 Thường là các quy định về:
 Kiểm dịch;

 Quy trình công nghệ chế biến;

 Điều kiện vệ sinh công nghiệp;

 Hàm lượng các chất có trong sản phẩm,
v.v….



3.4.2.Các biện pháp kiểm dịch động thực vật SPS

 Mục đích: Bảo vệ
 Sự sống của con người khỏi các rủi ro gây ra bởi các

chất phụ gia, độc tố và các bệnh do động thực vật gây
ra

 Sự sống của động vật khỏi rủi do gây ra bởi các chất
phụ gia, độc tố, sâu bệnh, và các cơ quan nội tạng gây
bệnh

 Sự sống của các loại thực vật khỏi các rủi ro gây ra bởi
thú nuôi, các loại bệnh tật, các tổ chức hữu cơ gây
bệnh

 Bảo vệ lãnh thổ khỏi các rủi ro gây ra bởi việc xâm
nhập, xuất hiện và lan truyền của sâu bệnh



3.4.2.Các biện pháp kiểm dịch động thực vật SPS

 Quy định của WTO: Hiệp định SPS yêu cầu các thành viên phải
 Hướng dẫn xây dựng các biện pháp SPS căn cứ vào tiêu chuẩn

chỉ dẫn và khuyến nghị quốc tế
 Tham gia đầy đủ vào các hoạt động của các tổ chức quốc tế về

SPS nhằm thúc đẩy hài hòa SPS trên bình diện quốc tế
 Tạo cơ hội cho bên liên quan ở các nước thành viên khác góp ý

cho dự thảo các tiêu chuẩn nếu các tiêu chuẩn đó không có cơ
sở là các tiêu chuẩn quốc tế, hoặc đi trệch khỏi các tiêu chuẩn
quốc tế hoặc không có tiêu chuẩn quốc tế liên quan

 Chấp nhận các biện pháp SPS của nước XK nếu đạt cùng mức
độ bảo vệ SPS và tham gia khi có thể vào các thỏa thuận thừa
nhận lẫn nhau về tính tương đương của các biện pháp SPS



3.4.2.Các biện pháp kiểm dịch động thực vật SPS

 Một số ví dụ:
EU đề xuất về quy định mức độ tối đa chất
aflatoxins có trong lạc nghiêm ngặt hơn. Một
số nước chỉ ra rằng điều này không dựa trên
cơ sở khoa học và không làm giảm đáng kể
rủi ro đối với sức khỏe con người, mà đe dọa
đối với hàng xuất khẩu của họ. EU đã đồng ý
sửa đổi đề xuất.



3.4.2.Các biện pháp kiểm dịch động thực vật SPS

 Một số ví dụ:
EU cấm NK cá từ Tanzania và cho rằng biện
pháp này là cần thiết trước nguy cơ lan
truyền bệnh dịch tả từ các sản phẩm có chứa
nước. Tuy nhiên sau đó EU đồng ý dỡ bỏ
lệnh cấm này sau khi tham vấn với các bên
và nhận được sự đảm bảo an toàn thỏa đáng.



3.4.2.Các biện pháp kiểm dịch động thực vật SPS

 Quy định của Việt Nam:
 Pháp lệnh thú ý 1993 và Nghị định 93/NĐ-CP

hướng dẫn thi hành
 27/11/1993 Quy chế kiểm dịch động thực vật
 Quyết định 28/TTg 13/01/1997 và thông tư

02/NN-NK/TT 03/03/1997 ban hành khá chặt
chẽ các biện pháp kiểm dịch động thực vật

 Quyết định 45/2005/QĐ-BNN về Danh mục đối
tượng kiểm dịch động vật

 Quyết định 73/2005/QĐ-BNN về danh mục đối
tượng kiểm dịch thực vật



VD: Sự khác nhau giữa TBT và SPS

 Quy định về thuốc sâu

 Quy định về nhãn hàng

 Quy định về các loại bao bì vẫn chuyển ngũ
cốc



VD: Phân biệt TBT và SPS

 Nga đã đưa ra những yêu cầu mới đối với các loại trái
cây và rau đóng bao, xuất khẩu của Trung quốc. Theo đó,
tên gọi, xuất xứ, khối lượng và các thông tin khác về
những sản phẩm xuất khẩu nói trên phải được ký hiệu
bằng song ngữ Nga-Trung, không dùng những loại rổ tre
đã già hoặc bị nấm, giấy báo hay các ấn bản phẩm khác
cũng như các loại giấy thấm dầu để gói trong. Nếu đóng
thùng bằng gỗ thì gỗ không được mối mọt. Sở dĩ Nga đưa
ra những yêu cầu này là vì các loại rau và trái cây được
đóng bao, nhập khẩu từ Trung Quốc không có đầy đủ các
ký hiệu và một số không có bất cứ chỉ dẫn hay thông tin
nào về sản phẩm liên quan.



3.5.Các biện pháp ĐT liên quan TM

 Yêu cầu về tỷ lệ nội địa hóa

 Yêu cầu tỷ lệ xuất khẩu bắt buộc

 Yêu cầu phải gắn với phát triển nguồn
nguyên liệu trong nước (sữa, đường, gỗ,…)



3.6. Các biện pháp liên quan DV

 Dịch vụ phân phối
 Dịch vụ tài chính ngân hàng

 Hạn chế trong giao dịch thanh toán: L/C;
L/G

 Hạn chế sử dụng ngoại tệ: Tự cân đối
ngoại tệ

 Đảm bảo kết hối lượng ngoại tệ
 Quản lý vay ngoại tệ

 DV khác: giám định hàng hóa, vận tải…



3.7. Các biện pháp quản lý hành chính

 Đặt cọc nhập khẩu

 Hàng đổi hàng

 Thủ tục hải quan

 Mua sắm chính phủ
 Quy tắc xuất xứ



3.8. Các biện pháp bảo vệ thương mại tạm thời

 Thuế chống bán phá giá

 Thuế chống trợ cấp

 Thuế chống phân biệt đối xử



III. Định hướng sử dụng các công cụ quản lý NK

1. Ưu và nhược điểm của thuế quan
 Ưu điểm
 Nhược điểm

2. Định hướng chung
 Sử dụng bổ sung cả 2 công cụ
 Xu hướng chung của thuế NK là mức thuế phải giảm

dần, việc đánh thuế phải rõ ràng, minh bạch
 Xu hướng chung các biện pháp phi thuế là chuyển từ

các biện pháp định lượng trực tiếp sang các biện pháp
tinh vi

 Việc nâng cao khả năng bảo hộ và sức cạnh tranh là
nghệ thuật vận dụng 2 công cụ này


